PHỤ LỤC 1
DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
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	Ngành gần và các môn học bổ sung kiến thức

	
	
	
	Ngành gần
	Môn bổ sung kiến thức
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	Truyền thông đại chúng
Mã số ngành:
8320105
	- Báo chí (7320101)
- Truyền thông đa phương tiện (7320104)
- Truyền thông đại chúng (7320105)
- Công nghệ truyền thông (7320106)
- Truyền thông quốc tế (7320107)
- Quan hệ công chúng (7320108)

- Hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện dưới 10% tổng số tín chỉ của khối kiến thức ngành.
	Nhóm 1: Các ngành, chuyên ngành gần
- Thông tin - Thư viện; Quản lý thông tin; Xuất bản;
- Marketing; Quản trị kinh doanh; Xã hội học; Tâm lý học; Quốc tế học;
- Thiết kế đồ họa; Nhiếp ảnh; Quay phim;
- Biên kịch điện ảnh, truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình.

- Hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên trong Nhóm 1 nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện từ 10% đến 20% tổng số tín chỉ của khối kiến thức ngành.
	Nhóm 1:
	
	

	
	
	
	
	1. Lý thuyết truyền thông
	45
	

	
	
	
	
	2. Viết và Biên tập đa phương tiện
	45
	

	
	
	
	
	3. Pháp luật và đạo đức truyền thông
	45
	

	
	
	
	
	Thí sinh có thể được miễn một số môn học bổ sung kiến thức nếu chương trình đào tạo đã có môn học với nội dung tương đương các môn học nêu trên trong chương trình đào tạo đại học và được Học viện xem xét, công nhận.

	
	
	
	Nhóm 2: Các ngành, chuyên ngành khác
- Các ngành/chuyên ngành thuộc khối khoa học xã hội và hành vi, kinh doanh và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin, nghệ thuật nghe nhìn hoặc ngôn ngữ - văn hóa có định hướng nghề nghiệp liên quan đến nội dung số, truyền thông, marketing, dữ liệu hoặc công nghệ số;
- Hoặc các ngành/chuyên ngành có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện từ trên 20% đến 40% tổng số tín chỉ của khối kiến thức ngành.
	Nhóm 2:
	
	

	
	
	
	
	Ngoài 03 môn học như Nhóm 1 phải học thêm 03 môn sau:

	
	
	
	
	1. Nhập môn truyền thông
	30
	

	
	
	
	
	2. Nhập môn PR
	30
	

	
	
	
	
	3. Nhập môn Quảng cáo
	30
	



